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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Lê Phương 

Các Thẩm phán: Ông Bùi Đăng và ông Nguyễn Anh Dũng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Huyền Anh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ông  Trần Văn Toàn - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 23 và 25 tháng 7 năm 2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng (Cơ sở 1 - tỉnh Bình Thuận cũ) xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình 

sự phúc thẩm thụ lý số 53/2025/TLPT-HS, ngày 22 tháng 4 năm 2025 đối với các 

bị cáo Trương Quốc N, Vương Duy M và Lê Hồng Á. Do có kháng cáo của các 

bị cáo Trương Quốc N, Vương Duy M và Lê Hồng Á đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số 02/2025/HS-ST  ngày 13 tháng 02 năm 2025 của Tòa án nhân dân thị xã 

La Gi, tỉnh Bình Thuận (Nay là Tòa án nhân dân khu vực 15 - Lâm Đồng, tỉnh 

Lâm Đồng). 

* Các bị cáo kháng cáo:    

1. Trương Quốc N (Tên gọi khác: Nam mặt sắt) sinh năm: 1980 tại tỉnh Bạc 

Liêu (Nay là tỉnh Cà Mau); Nơi cư trú: Thôn T, xã T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận 

(Nay là phường L, tỉnh Lâm Đồng); Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học 

vấn: 03/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông Trương Phước T, sinh năm: 1930 (Đã chết) và bà Hàn Thị D, sinh 

năm: 1948; Vợ Huỳnh Thị C, sinh năm: 1984 và 03 người con chung; Tiền án, 

tiền sự: Không;  

Trương Quốc N bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/7/2024 đến ngày 

09/10/2024 được tại ngoại, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi 

nơi cư trú.  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
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2. Vương Duy M, sinh năm: 1994 tại tỉnh Bình Thuận (Nay là tỉnh Lâm 

Đồng); Nơi cư trú: Thôn T, xã T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận (Nay là phường L, 

tỉnh Lâm Đồng); Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 08/12; Dân tộc: Kinh; 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Công giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Vương Duy 

B, sinh năm: 1968 và bà Nguyễn Thị D1, sinh năm: 1970; Chưa có vợ con; Tiền 

án, tiền sự: Không;  

Vương Duy M bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/7/2024 đến ngày 

09/10/2024 được tại ngoại, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi 

nơi cư trú. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

3. Lê Hồng Á, sinh năm: 1989 tại tỉnh Bình Thuận (Nay là tỉnh Lâm Đồng); 

Nơi cư trú: Thôn B, xã T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận (Nay là phường L, tỉnh Lâm 

Đồng); Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 06/12; Dân tộc: Kinh; 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Công giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn D2, 

sinh năm: 1961 và bà Trần Thị H, sinh năm: 1957; Có vợ Trương Thị H1, sinh 

năm: 1989 và 02 người con chung; Tiền án, tiền sự: Không;  

Lê Hồng Á bị bắt tạm giữ, tạm giam từ 10/7/2024 đến ngày 07/10/2024 được 

tại ngoại, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Trong vụ án còn có bị cáo không kháng cáo, không bị kháng nghị không 

triệu tập đến phiên tòa: Nguyễn Bá Phi C1 (Tên gọi khác: N1) sinh năm: 1990 tại 

tỉnh Bình Thuận (Nay là tỉnh Lâm Đồng); Nơi cư trú: Thôn B, xã T, thị xã L, tỉnh 

Bình Thuận (Nay là phường L, tỉnh Lâm Đồng). (Vắng mặt) 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Trương Thị H1, sinh 

năm: 1989; Nơi cư trú: Thôn B, xã T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận (Nay là phường 

L, tỉnh Lâm Đồng). (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Vào khoảng tháng 6 năm 2024, khi diễn ra giải Vô địch bóng đá C (E) và 

giải Vô địch bóng đá N3 (C) năm 2024, Trương Quốc N đã đưa tài khoản trang 

mạng cá độ bóng đá “OK87MF01015” với mật khẩu “Pppp1515” cho Lê Hồng Á 

để Á đăng nhập vào trang web “agbong88.com” cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền 

với N. Theo thỏa thuận giữa N và Á, 01 điểm tương đương với 50.000 đồng tiền 

Việt Nam; tỷ lệ cá cược (gọi là K) do nhà cái trên mạng quy định khi diễn ra trận 

đấu. Nếu Á tham gia cá cược, thì nhập số điểm vào để tham gia cá cược với N; số 

điểm cá cược không được vượt quá số điểm tối đa quy định cho một trận đấu (tức 
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là tài khoản này không cần phải nạp tiền trước để quy đổi ra điểm cá cược). Sau 

khi kết thúc trận đấu, trang mạng tính số điểm cá cược thắng, thua của mỗi trận 

đấu; nếu Á có số điểm cá cược thua thì quy đổi thành tiền để chung tiền cho N và 

ngược lại. Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 10/7/2024, N và Á cá độ bóng đá với nhau 

thông qua tài khoản “OK87MF01015” với mật khẩu “Pppp1515” thì Á bị Cơ quan 

CSĐT Công an thị xã L phát hiện và bắt giữ. Quá trình bắt giữ Ánh, Cơ quan 

CSĐT Công an thị xã L thu giữ được 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 

12 5G màu trắng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy M20 màu 

xanh. Qua kiểm tra nhật ký hai điện thoại thu giữ của Á, Cơ quan CSĐT Công an 

thị xã L phát hiện Á dùng tài khoản “OK87MF01015” với mật khẩu “Pppp1515” 

đăng nhập vào trang web “agbong88.com” để tham gia cá độ bóng đá với N, tổng 

cộng 41 trận, cụ thể như sau: 

1/ Trận Romania – Ukraine diễn ra lúc 09:00 AM ngày 17/6/2024, số điểm 

cá cược là 110, tương ứng với số tiền 5.500.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 

110 điểm, tương ứng với số tiền 5.500.000 đồng.  

2/ Trận Bỉ - Slovakia diễn ra lúc 12:00 PM ngày 17/6/2024, số điểm cá cược 

là 334, tương ứng với số tiền 16.700.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 137,76 

điểm, tương ứng với số tiền 6.888.000 đồng.  

3/ Trận Á1 – Pháp diễn ra lúc 03:00 PM ngày 17/6/2024, số điểm cá cược là 

210, tương ứng với số tiền 10.500.000 đồng, kết thúc trận đấu Á thắng 53,25 điểm, 

tương ứng với số tiền 2.662.500 đồng.  

4/ Trận T - Georgia diễn ra lúc 12:00 PM ngày 18/6/2024, số điểm cá cược 

là 160, tương ứng với số tiền 8.000.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 58,28 

điểm, tương ứng với số tiền 2.914.000 đồng.  

5/ Trận Bồ Đào N2 – Cộng hòa Séc diễn ra lúc 03:00 PM ngày 18/6/2024, 

số điểm cá cược là 470, tương ứng với số tiền 23.500.000 đồng, kết thúc trận đấu 

Á thắng 228,21 điểm, tương ứng với số tiền 11.410.500 đồng.  

6/ Trận C2 – Albania diễn ra lúc 09:00 AM ngày 19/6/2024, số điểm cá cược 

là 650, tương ứng với số tiền 32.500.000 đồng, kết thúc trận đấu Á thắng 397,28 

điểm, tương ứng với số tiền 19.864.000 đồng.  

7/ Trận Đ – Hungary diễn ra lúc 12:00 PM ngày 19/6/2024, số điểm cá cược 

là 270, tương ứng với số tiền 13.500.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 63,4 

điểm, tương ứng với số tiền 3.150.000 đồng.  

8/ Trận S – Thụy Sĩ diễn ra lúc 03:00 PM ngày 19/6/2024, số điểm cá cược 

là 440, tương ứng với số tiền 22.000.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 111,2 

điểm, tương ứng với số tiền 5.560.000 đồng.  
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9/ Trận Tây Ban Nha – Ý diễn ra lúc 03:00 PM ngày 20/6/2024, số điểm cá 

cược là 648, tương ứng với số tiền 32.400.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 

56,61 điểm, tương ứng với số tiền 2.830.000 đồng. 

10/ Trận S1 – Serbia diễn ra lúc 09:00 AM ngày 20/6/2024, số điểm cá cược 

là 445, tương ứng với số tiền 22.250.000 đồng, kết thúc trận đấu Á thắng 81,4 

điểm, tương ứng với số tiền 4.070.000 đồng.  

11/ Trận Đ – Anh diễn ra lúc 12:00 PM ngày 20/6/2024, số điểm cá cược là 

307, tương ứng với số tiền 15.350.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 28,56 điểm, 

tương ứng với số tiền 1.428.000 đồng.  

12/ Trận S1 - U diễn ra lúc 09:00 PM ngày 21/6/2024, số điểm cá cược là 

510, tương ứng với số tiền 25.500.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 2,75 điểm, 

tương ứng với số tiền 137.500 đồng.  

13/ Trận B – Áo diễn ra lúc 12:00 PM ngày 21/6/2024, số điểm cá cược là 

340, tương ứng với số tiền 17.000.000 đồng, kết thúc trận đấu Á thắng 166,3 điểm, 

tương ứng với số tiền 8.315.000 đồng.  

14/ Trận H - Pháp diễn ra lúc 03:00 PM ngày 21/6/2024, số điểm cá cược là 

80, tương ứng với số tiền 4.000.000 đồng, kết thúc trận đấu Á thắng 4,5 điểm, 

tương ứng với số tiền 225.000 đồng.  

15/ Trận G – Cộng hòa Séc diễn ra lúc 09:00 PM ngày 22/6/2024, số điểm 

cá cược là 645, tương ứng với số tiền 32.250.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 

25,6 điểm, tương ứng với số tiền 1.280.000 đồng.  

16/ Trận T - Bồ Đào N2 diễn ra lúc 12:00 PM ngày 22/6/2024, số điểm cá 

cược là 230, tương ứng với số tiền 11.500.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 

35,95 điểm, tương ứng với số tiền 1.797.500 đồng.  

17/ Trận Bỉ - Romania diễn ra lúc 03:00 PM ngày 22/6/2024, số điểm cá 

cược là 400, tương ứng với số tiền 20.000.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 

135,5 điểm, tương ứng với số tiền 6.775.000 đồng.  

18/ Trận Đ – Thụy Sĩ diễn ra lúc 03:00 PM ngày 23/6/2024, số điểm cá cược 

là 170, tương ứng với số tiền 8.600.000 đồng, kết thúc trận đấu Á thắng 135,9 

điểm, tương ứng với số tiền 6.795.000 đồng.  

19/ Trận H2 – Scotland diễn ra lúc 03:00 PM ngày 23/6/2024, số điểm cá 

cược là 488, tương ứng với số tiền 24.400.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 

59,06 điểm, tương ứng với số tiền 2.953.000 đồng.  

20/ Trận Tây Ban Nha – Albania diễn ra lúc 03:00 PM ngày 24/6/2024, số 

điểm cá cược là 268, tương ứng với số tiền 13.400.000 đồng, kết thúc trận đấu Á 

thắng 26,4 điểm, tương ứng với số tiền 1.320.000 đồng.  
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21/ Trận Ý – Croatia diễn ra lúc 03:00 PM ngày 24/6/2024, số điểm cá cược 

là 210, tương ứng với số tiền 10.500.000 đồng, kết thúc trận đấu Á thắng 134,9 

điểm, tương ứng với số tiền 6.745.000 đồng.  

22/ Trận Pháp – Ba Lan diễn ra lúc 12:00 PM ngày 25/6/2024, số điểm cá 

cược là 480, tương ứng với số tiền 24.000.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 

219,31 điểm, tương ứng với số tiền 10.965.500 đồng.  

23/ Trận H – Áo diễn ra lúc 12:00 PM ngày 25/6/2024, số điểm cá cược là 

200, tương ứng với số tiền 10.000.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 103,5 điểm, 

tương ứng với số tiền 5.175.000 đồng.  

24/ Trận Đ – Serbia diễn ra lúc 03:00 PM ngày 25/6/2024, số điểm cá cược 

là 438, tương ứng với số tiền 21.900.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 262,4 

điểm, tương ứng với số tiền 13.120.000 đồng.  

25/ Trận A – Slovakia diễn ra lúc 03:00 PM ngày 25/6/2024, số điểm cá cược 

là 70, tương ứng với số tiền 3.500.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 1,5 điểm, 

tương ứng với số tiền 75.000 đồng. 

26/ Trận Bỉ - U diễn ra lúc 12:00 PM ngày 26/6/2024, số điểm cá cược là 

250, tương ứng với số tiền 12.500.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 119,4 điểm, 

tương ứng với số tiền 5.970.000 đồng.  

27/ Trận S2 – Romania diễn ra lúc 12:00 PM ngày 26/6/2024, số điểm cá 

cược là 40, tương ứng với số tiền 2.000.000 đồng, kết thúc trận đấu N4 thắng 31 

điểm, tương ứng với số tiền 1.550.000 đồng.  

28/ Trận T - Cộng hòa Séc diễn ra lúc 03:00 PM ngày 26/6/2024, số điểm cá 

cược là 712, tương ứng với số tiền 35.600.000 đồng, kết thúc trận đấu Á thắng 

65,75 điểm, tương ứng với số tiền 3.287.500 đồng.  

29/ Trận Bồ Đào N2 – Georgia diễn ra lúc 03:00 PM ngày 26/6/2024, số 

điểm cá cược là 180, tương ứng với số tiền 9.000.000 đồng, kết thúc trận đấu Á 

thắng 178,2 điểm, tương ứng với số tiền 8.910.000 đồng.  

30/ Trận Ý – Thụy Sĩ diễn ra lúc 12:00 PM ngày 29/6/2024, số điểm cá cược 

là 1.170, tương ứng với số tiền 58.600.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 92,77 

điểm, tương ứng với số tiền 4.638.500 đồng.  

31/ Trận Đ – Đan Mạch diễn ra lúc 03:00 PM ngày 29/6/2024, số điểm cá 

cược là 595, tương ứng với số tiền 29.750.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 

137,59 điểm, tương ứng với số tiền 6.879.500 đồng.  

32/ Trận A – Slovakia diễn ra lúc 12:00 PM ngày 30/6/2024, số điểm cá cược 

là 1.123, tương ứng với số tiền 56.150.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 24,87 

điểm, tương ứng với số tiền 1.234.500 đồng.  
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33/ Trận Tây Ban Nha – Georgia diễn ra lúc 03:00 PM ngày 30/6/2024, số 

điểm cá cược là 220, tương ứng với số tiền 11.000.000 đồng, kết thúc trận đấu Á 

thắng 79,8 điểm, tương ứng với số tiền 3.990.000 đồng.  

34/ Trận Pháp – Bỉ diễn ra lúc 12:00 PM ngày 01/7/2024, số điểm cá cược 

là 50, tương ứng với số tiền 2.500.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 13 điểm, 

tương ứng với số tiền 650.000 đồng.  

35/ Trận Bồ Đào N2 – Slovenia diễn ra lúc 03:00 PM ngày 01/7/2024, số 

điểm cá cược là 1.819, tương ứng với số tiền 90.950.000 đồng, kết thúc trận đấu 

N thắng 128,75 điểm, tương ứng với số tiền 6.437.500 đồng.  

36/ Trận H – Romania diễn ra lúc 12:00 PM ngày 02/7/2024, số điểm cá 

cược là 589, tương ứng với số tiền 29.450.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 

82,99 điểm, tương ứng với số tiền 4.149.500 đồng.  

37/ Trận Á1 – T diễn ra lúc 03:00 PM ngày 02/7/2024, số điểm cá cược là 

450, tương ứng với số tiền 22.500.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 313 điểm, 

tương ứng với số tiền 15.650.000 đồng.  

38/ Trận A – Thụy Sĩ diễn ra lúc 12:00 PM ngày 06/7/2024, số điểm cá cược 

là 30, tương ứng với số tiền 1.500.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 29,1 điểm, 

tương ứng với số tiền 1.455.000 đồng.  

39/ Trận H - T diễn ra lúc 03:00 PM ngày 06/7/2024, số điểm cá cược là 730, 

tương ứng với số tiền 36.500.000 đồng, kết thúc trận đấu Á thắng 194,2 điểm, 

tương ứng với số tiền 9.710.000 đồng.  

40/ Trận Tây Ban Nha – Pháp diễn ra lúc 03:00 PM ngày 09/7/2024, số điểm 

cá cược là 209, tương ứng với số tiền 10.450.000 đồng, kết thúc trận đấu N thắng 

41,5 điểm, tương ứng với số tiền 2.075.000 đồng.  

41/ Trận A1 – Ecuador (giải Copa America) diễn ra lúc 09:00 PM ngày 

04/7/2024, số điểm cá cược là 80, tương ứng với số tiền 4.000.000 đồng, kết thúc 

trận đấu Á thắng 80 điểm, tương ứng với số tiền 4.000.000 đồng.  

42/ 03 lượt cá cược tổng hợp vào các ngày 22/6/2024, ngày 23/6/2024, ngày 

29/6/2024, số điểm cá cược là 09 điểm, tương ứng với số tiền 450.000 đồng, kết 

thúc N thắng 09 điểm, tương ứng với số tiền 450.000 đồng.  

43/ Ngoài ra, thông qua trận bóng đá B1 – Uruguay diễn ra ngày 07/7/2024 

giải Copa America 2024, Nguyễn Bá Phi C1, sinh năm 1990 tham gia đánh bạc 

hình thức cá độ bóng đá với N bằng cách nhắn tin qua điện thoại, số tiền cá cược 

là 8.000.000 đồng, kết thúc trận đấu N4 thắng Cơ số tiền 6.500.000 đồng, số tiền 

này C1 đã chung cho N. 

Quá trình N thực hiện hành vi cá độ bóng đá, Vương Duy M là người đã giúp 

sức cho N trong việc chung tiền thua độ, lấy tiền thắng độ cho N. N đưa cho M số 
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tiền 100.000.000 đồng để M chung tiền thua cá độ bóng đá cho người khác. Vào 

khoảng đầu tháng 7 năm 2024, N có kêu M đến khu vực gần trường học B, thuộc 

khu phố F, phường B (Nay thuộc phường L, tỉnh Lâm Đồng) chung tiền thua cá 

độ bóng đá cho một người đàn ông (không rõ lai lịch) với số tiền là 31.000.000 

đồng và N kêu M đến gặp Á lấy số tiền thắng cá độ bóng đá là 28.000.000 đồng.  

Vật chứng thu giữ: Cơ quan CSĐT Công an thị xã L thu giữ của Vương Duy 

M số tiền 90.500.000 đồng (69.000.000 đồng tiền còn lại mà N đưa để chung cho 

khách và 21.500.000 đồng tiền cá độ mà M lấy từ Ánh còn lại); thu giữ của Trương 

Quốc N 70.719.000 đồng (tiền N có được từ việc cá độ bóng đá) và 01 điện thoại 

di động nhãn hiệu Oppo A95 màu đen; thu giữ của Lê Hồng Á 02 điện thoại di 

động (01 cái nhãn hiệu Oppo Reno 12 5G màu trắng; 01 cái nhãn hiệu Samsung 

Galaxy M20 màu xanh đen); thu giữ của Nguyễn Bá Phi C1 01 điện thoại di động 

hiệu HTC U11. Tất cả các tang vật trên hiện đang được Phòng Thi hành án dân 

sự khu vực 15 - Lâm Đồng (Chi cục Thi hành án dân sự thị xã La Gi cũ) quản lý.     

Tại Bản cáo trạng số 161/CT-VKSLG-HS ngày 01 tháng 11 năm 2024 của 

Viện kiểm sát nhân dân thị xã La Gi (Nay là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15 

- Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng) đã truy tố các bị cáo Trương Quốc N, Vương Duy 

M, Lê Hồng Á về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 

Bộ luật Hình sự; Truy tố bị cáo Nguyễn Bá Phi C1 về tội “Đánh bạc” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2025/HS-ST  ngày 13 tháng 02 năm 2025 

của Tòa án nhân dân khu vực 15 - Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định:  

[1] Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Các bị cáo Trương Quốc N, Lê Hồng Á phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt: Bị cáo Trương Quốc N 03 (Ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam 

từ ngày 12/7/2024 đến ngày 09/10/2024. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Hồng Á 03 (Ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 10/7/2024 đến ngày 07/10/2024. 

[2] Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s 

khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Vương Duy M phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt: Bị cáo Vương Duy M 02 (Hai) năm 06 (S3) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 12/7/2024 đến ngày 09/10/2024. 
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[3] Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ 

luật Hình sự; Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018, được sửa 

đổi, bổ sung ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Bá Phi C1 phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Bá Phi C1 09 (Chín) tháng tù, cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách là 18 tháng kể từ ngày tuyên án 13/02/2025. 

Giao bị cáo Nguyễn Bá Phi C1 cho Ủy ban nhân dân xã T, thị xã L, tỉnh Bình 

Thuận giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay 

đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án 

hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện 

hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản 

án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của 

Bộ luật Hình sự.  

[4] Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Khoản 2 

Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Trả lại 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 

A95 màu đen cho Trương Quốc N; Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 02 điện 

thoại di động (01 cái nhãn hiệu Oppo Reno 12 5G màu trắng; 01 cái nhãn hiệu 

SamSung Galaxy M20 màu xanh đen); 01 điện thoại di động hiệu HTC U11 và 

161.219.000 đồng theo biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 05 

tháng 11 năm 2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã L và Chi cục 

Thi hành án dân sự thị xã La Gi và biên lai thu tiền số 0003913 ngày 05/11/2024 

do Chi Cục Thi hành án dân sự thị xã La Gi thu. Buộc bị cáo Lê Hồng Á phải nộp 

số tiền 101.098.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước. 

 Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, tuyên quyền kháng cáo 

bản án theo luật định.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Trương Quốc N, Vương Duy M, Lê Hồng 

Á kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.   

Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Bản án sơ thẩm xét xử các bị cáo 

về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ. Về việc xin giảm 

nhẹ hình phạt, các tình tiết giảm nhẹ hình phạt đã được cấp sơ thẩm xem xét. Về 

việc xin hưởng án treo, các bị cáo đều không đủ điều kiện để hưởng án treo. Vì 

vậy, kiểm sát viên đề nghị không chấp nhận kháng cáo vì các bị cáo không đủ 

điều kiện áp dụng án treo và giảm nhẹ hình phạt 
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Các bị cáo không tranh luận với Kiểm sát viên, chỉ xin xem xét hoàn cảnh 

gia đình khó khăn để được hưởng án treo.  

Các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội, xin 

được hưởng khoan hồng giảm nhẹ hình phạt và đề nghị HĐXX cho bị cáo được 

hưởng án treo để làm lại cuộc đời. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo nộp trong thời hạn luật 

định nên HĐXX xem giải quyết vụ án hình sự theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử 

về tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội, không oan sai. Như vậy: Trong các 

giải đấu bóng đá C năm 2024 và giả Vô địch bóng đá N4 năm 2024, từ ngày 

17/6/2024 đến ngày 10/7/2024, Trương Quốc N và Lê Hồng Á đã đánh bạc trái 

phép được thua bằng tiền với nhau bằng bằng hình thức cá độ bóng đá, thông qua 

trang web “agbong88.com” cá độ bóng đá với nhau tất cả là 42 lần.   Quá trình cá 

cược, N thắng Ánh với số điểm là 2.238,48 điểm, tương đương với số tiền là 

111.924.000 đồng; Á thắng Nam với số điểm là 2.021,96 điểm, tương đương với 

số tiền là 101.098.000 đồng. Ngày 07/7/2024, Trương Quốc N cá độ với Nguyễn 

Bá Phi C1 thông qua trận bóng đá giữa hai đội B1 – U1, N thắng Cơ được số tiền 

6.500.000 đồng.   

Hành vi của Trương Quốc N và Lê Hồng Á đánh bạc với số tiền 50.000.000 

đồng trở lên và sử dụng mạng internet để đánh bạc nên đã đủ yếu tố cấu thành tội 

“Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình 

sự; Vương Duy M là người giúp sức cho Trương Quốc N nên Vương Duy M phải 

chịu trách nhiệm hình sự chung với Trương Quốc N về tội “Đánh bạc” theo quy 

định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Hành vi Nguyễn 

Bá Phi C1 sử dụng điện thoại để nhắn tin cá độ bóng đá với Trương Quốc N với 

số tiền dùng vào việc cá độ là 8.000.000 đồng nên hành vi của Nguyễn Bá Phi C1 

hành đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 

của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo nhận thức rõ pháp luật nhà nước nghiêm cấm 

hành vi đánh bạc sát phạt nhau được thua bằng tiền vì đây là tệ nạn, là mầm móng 

làm phát sinh nhiều loại tội phạm, gây mất trật tự trị an xã hội, hành vi của các bị 

cáo là nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo theo 

tội danh như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Mức hình 

phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội mà bị cáo đã thực hiện.  
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[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của  bị 

cáo Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo nộp đơn có 

xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn và bị cáo N có xác nhận của địa phương 

về mẹ bị cáo là người có công với cách mạng. Tuy nhiên các tình tiết này không 

đủ cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt vì Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt các bị 

cáo ở mức thấp nhất của khung hình phạt nên không thể xem xét giảm nhẹ hơn 

nữa. Về việc xin hưởng án treo, xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị 

cáo thì các bị cáo không đủ điều kiện để xin được hưởng án treo. Như vậy các bị 

cáo cung cấp tình tiết giảm nhẹ nhưng không đủ để được xem xét giảm nhẹ hình 

phạt và hưởng án treo. Ý kiến của kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm là có căn 

cứ chấp nhận.  

[4] Về xử lý vật chứng: Tại phiên tòa phúc thẩm, vợ bị cáo Lê Hồng Á cung 

cấp giấy tờ mua điện thoại cái nhãn hiệu Oppo Reno 12 5G màu trắng tại Công ty 

T1 nên tuy nhiên đây là tài sản chung của vợ chồng, bị cáo Á sử dụng vào mục 

đích đánh bạc nên phải tịch thu sung vào ngân sách nhà nước, không có cơ sở trả 

lại cho bà Trương Thị H1.  

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị   

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

[6] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo phải nộp 

án phí hình sự phúc thẩm.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

Tuyên xử: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trương Quốc N, 

Vương Duy M, Lê Hồng Á về việc xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2025/HS-ST ngày 13 tháng 02 

năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 15 - Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng. 

2. Căn cứ: Điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Trương Quốc N, bị cáo Lê Hồng Á phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt: Bị cáo Trương Quốc N 03 (Ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày đi thi hành án và được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam 

từ ngày 12/7/2024 đến ngày 09/10/2024. 
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Xử phạt: Bị cáo Lê Hồng Á 03 (Ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 

10/7/2024 đến ngày 07/10/2024. 

3. Căn cứ: Điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s 

khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Vương Duy M phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt: Bị cáo Vương Duy M 02 (Hai) năm 06 (S3) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 12/7/2024 đến ngày 09/10/2024. 

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Trương Quốc N, Vương Duy M, 

Lê Hồng Á, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

5. Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Trương Quốc N, Vương Duy M, 

Lê Hồng Á, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.  

6. Về xử lý vật chứng được thi hành theo Bản án hình sự sơ thẩm số 

02/2025/HS-ST ngày 13 tháng 02 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 15 - 

Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng.  

7. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2025/HS-ST ngày 

13 tháng 02 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 15 - Lâm Đồng, tỉnh Lâm 

Đồng không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời 

hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

25/7/2025). 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh LĐ;   

- TAND, VKSND, VPTHADS KV15 - LĐ; 

- Phòng PV06 - Công an tỉnh LĐ 

- Bị cáo; Những người tham gia tố tụng; 

- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú; 

- Cổng TTĐT-TANDTC;   

- Lưu: Hồ sơ, Tòa hình sự, KTNV.                              
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Phương 

 

 

 

 

 


